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DANH MỤC  

GÓI THẦU SỐ 02 - HOÁ CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM NĂM 2025 

(Kèm theo Công văn số      /TTYT-HCTH ngày    /8/2025  của Trung tâm Y tế Đăk Tô) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Danh mục dự kiến Cấu hình, quy cách, cơ bản 
Đơn  

vị tính 

 Khối 

lượng dự 

kiến sử 

dụng năm 

2025  

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

I    HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY SINH HÓA AU480  

1  Uric Acid  10x44ml  Hộp  3    

2  Direct Bilirubin  R1: 6 x 44mL, R2: 3 x 22mL  Hộp  1    

3  Total Bilirubin  R1: 6 x 44mL, R2: 3 x 22mL  Hộp  1    

4  Ure  R1: 5 x 44mL , R2: 5 x 11mL  Hộp  2    

5  Creatinine  R1: 5 x 44mL, R2: 5 x 11mL  Hộp  4    

6  Cholesterol  10x44ml  Hộp  4    

7  GGT  R1: 2 x 44mL, R2: 2 x 11mL  Hộp  2    

8  Glucose  10x44ml  Hộp  5    

9  Total Protein  10x44ml  Hộp  1    

10  AST   R1 6 x 44ml , R2  6 x 11 ml  Hộp  3    

11  ALT   R1 6 x 44ml , R2  6 x 11 ml  Hộp  3    

12  Triglyceride  10x44ml  Hộp  4    

13  Sample cup  Túi/1000 cái  Túi  1    

14  Wash Solution  5L  Can  3    

15 Alcohol 4 x 10 mL  Hộp  5    

16  Ethanol calibrator / control set   4 x 10 mL  Hộp  1    

17 Erba norm 4 x 5mL  Lọ  4    

18 Xl multical 4 x 3mL  Lọ  2    

19 Erba path 4 x 5mL  Lọ  4    



20 

RIQAS Monthly General Clinical 

Chemistry Programme (Chương 

trình ngoại kiểm Riqas Sinh hóa) 

RIQAS Monthly  General Clinical 

Chemistry (Chương trình Ngoại kiểm 

Riqas Sinh Hóa) 

Hộp 2 

   

II    Máy Huyết Học SYSMEX XP100 

1 Diluent ST 20 lít Thùng 
                  

2  

   

2 Lyse SWH 500 mL Chai 
                  

4  

   

3 Cleaning Solution 100 mL Lọ 
                  

2  

   

III    HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC Hemaxa 1000 

1  Dia-Clean  500 mL Chai 
                  

4  

   

2  Dia-Diluent  20 lít Thùng 
                

24  

   

3  Dia-Lyse  500 mL Chai 
                

15  

   

4  Dia-Rinse  20 lít Thùng 
                

10  

   

5 

RIQAS Monthly; Haematology; 

Haematology Programme; (Chương 

trình ngoại kiểm Riqas Huyết học) 

RIQAS Monthly Haematology; (Chương 

trình Ngoại kiểm Riqas Huyết Học) 
Hộp 4 

   

6 E-Z Cleanser,          50ml x2 Hộp 2 
   

VI 
   

TEST NHANH, SINH PHẨM, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM 

1  ASO LATEX TEST  Hộp/ 100 test  Hộp  
                  

2  

   

2  CRP LATEX TEST  Hộp/ 100 test  Hộp  
                  

3  

   



3  RF LATEX TEST  Hộp/ 100 test  Hộp  
                  

2  

   

4  Anti A 10ml  Lọ/ 10ml  Hộp  
                  

2  

   

5  Anti AB 10ml  Lọ/ 10ml  Hộp  
                  

2  

   

6  Anti B 10ml  Lọ/ 10ml  Hộp  
                  

2  

   

7  Anti D 10ml  Lọ/ 10ml  Hộp  
                  

2  

   

8  Giêm xa pha sẵn  Chai / 500ml  Chai  
                  

1  

   

9 
 Bộ nhuộm ziehl-neelsen 

  
3 Chai / 100ml  Bộ  

                  

5  

   

10  Dầu soi   Chai / 500ml  Chai 
                  

1  

   

11  HCL   Chai / 500ml   Chai  
                  

1  

   

12  Test HIV 1/2    Hộp 30 Test    Test  
              

600  

   

13 Test HBsAg Hộp 50 Test   Test  
              

600  

   

14 Test HAV  Hộp 30 Test    Test  
              

600  

   

15 Test HCV  Hộp 50 Test    Test  
              

600  

   

16 
Test Ma túy tổng hợp ( 5 chất; phải 

có 1 chất là codein) 
Hộp 15 Test  Test  

              

900  

   

17 Test nước tiểu 10TS (Acon/) Hộp 100 Test   Test  
              

500  

   



18 Test nước tiểu 10TS (Eba/) Hộp 100 Test   Test  
           

1,000  

   

19 Test thử đường huyết SD Hộp 50 Test   Test  
              

400  

   

20 
Que thử đường huyết OGCare test 

strip 
Hộp 25 Test   Test  

              

400  

   

21 Dengue IgM-IgG Hộp 25 Test   Test  
              

300  

   

22 Dengue Ns1Ag Hộp 25 Test   Test  
              

900  

   

23 Bóng đèn halogel Hộp / 1 Cái  Cái  
                  

3  

   

 Tổng cộng       
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